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ĐỀ 02

	§Ò thi giao l­u häc sinh giái líp 7

N¨m häc 2018- 2019
         M«n : to¸n 7    (Thêi gian 150 phót) 

                            Ngµy thi: 


Bài 1: (6 ®iÓm):  Tính giá trị của các biểu thức sau:   1)  A =
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      2)  B = 
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      3)  Cho x, y, z 
[image: image3.wmf]¹

0 và x – y – z = 0 .Tính   B = 
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Bµi 2: (4 ®iÓm) 1) T×m x biÕt: 
[image: image5.wmf]2013
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     2). T×m 3 sè x; y; z  biÕt: [image: image7.png]


 và 5z – 3x – 4y = 50
Bài 3:  (3 ®iÓm)  1) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A=
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     2) Tìm số nguyên [image: image10.png]


, [image: image12.png]


 sao cho: [image: image14.png]


 – [image: image16.png]


 + [image: image18.png]


 = 0
     3) Cho a, b là các số tự nhiên lớn hơn 2 và p là số tự nhiên thỏa mãn 
[image: image19.wmf]2
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   Chứng minh rằng  p là hợp số.
Bµi 4: (6 ®iÓm)  Cho tam gi¸c ABC c©n (AB = AC ; gãc A lµ gãc tï). Trªn c¹nh BC lÊy ®iÓm D, trªn tia ®èi cña  CB lÊy ®iÓm E sao cho BD = CE. Trªn tia ®èi cña CA lÊy ®iÓm I sao cho CI = CA.

       1) Chøng minh: a) 
[image: image20.wmf]ABDICE

D=D

                          b) AB + AC < AD + AE

       2) Tõ D vµ E kÎ c¸c ®­êng th¼ng cïng vu«ng gãc víi BC c¾t AB; AI theo thø tù t¹i M; N.  Chøng minh BM = CN.

      3) Chøng minh r»ng chu vi tam gi¸c ABC nhá h¬n chu vi tam gi¸c AMN.

Bài 5: (1 ®iÓm) 1)  Tìm số tự nhiên n có 2 chữ số biết rằng 2 số 2n +1 và 3n + 1 đồng thời là số chính phương
2) Cho 
[image: image21.wmf],,

abc

 là các số thực không âm thỏa mãn 
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           Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức    
[image: image23.wmf](
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--------------Hết----------------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: .................................................................Số báo danh:.......................

Giám thị  (Họ tên và ký)..............................................................................................................
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	Bài 1
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	B= 
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= 6.
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 EMBED Equation.3 [image: image31.wmf]÷
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 EMBED Equation.3 [image: image33.wmf]÷
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	Ta cã:           B = 
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                                            B=
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                        Mà   
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Từ  (1) và  (2) Suy ra :      B= 1
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	Bài 2
	                
[image: image38.wmf]2013

4

2014

3

2015

2

2016

1

-

=

-

-

-

+

-

x

x

x

x



[image: image39.wmf]      
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      Do 
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 EMBED Equation.3  [image: image50.wmf]2017
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                          Vậy 
[image: image51.wmf]2017

=

x

 
	0,25
0,5

0,25

0,25

0,5

0,25

	
	a) 2) Ta có [image: image53.png]


 =
[image: image55.png]3e-1) _ 4ly+3) _ 5(z-5) _ 5(z-5)-3(x-1)-4(y+3) _ 50-34 _ 16
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· [image: image57.png]



Vậy x = 5; y = 5 và z = 17
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	Bài 3
	 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A=
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Đặt B=
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 Mà tử là một số dương không đổi mẫu số đạt GTNN bằng 2018 dấu “=” xẩy ra khi 
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Vậy B đạt GTLN bằng 
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 mà 1 là số dương không đổi 
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A=1-B đạt GTNN 
[image: image66.wmf]Þ

MinA= 1-
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 = 0
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 Z  

TH 1: [image: image106.png]
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 ( Thỏa mãn )

TH 2: [image: image112.png]2x—1=-1
1-2y




   [image: image114.png]
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 ( Thỏa mãn )

Vậy ([image: image118.png]
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	3) Giả sử p là số nguyên tố. Từ 
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a2b2= p(a2+b2)( 
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Từ a > 2, b > 2 (
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Từ (3)&(4) ( mâu thuẫn, chứng tỏ p là hợp số.
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	1): mçi c©u cho 1 ®iÓm


C©u a: 

                      Chøng minh 
[image: image133.wmf]D

ABD=
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ICE (c-g-c)


C©u b: 

cã AB + AC = AI

V×  
[image: image135.wmf]D

 ABD=
[image: image136.wmf]D

 ICE
[image: image137.wmf]Þ

AD=EI (2 c¹nh t­¬ng øng)

¸p dông bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c trong  
[image: image138.wmf]AEI
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cã:

          AE + EI > AI hay AE + AD > AB + AC
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	 2)  
Chøng minh 
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BDM = 
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CEN (gcg)
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 BM = CN
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	3) 

V× BM = CN 
[image: image142.wmf]Þ

 AB + AC = AM + AN (1)

cã BD = CE (gt) 
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 BC = DE

Gäi giao ®iÓm cña MN víi BC lµ O ta cã:
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Tõ (1) vµ (2) 
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 chu vi 
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ABC nhá h¬n chu vi 
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	1) Vì n là số tự nhiên có 2 chữ số 
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[image: image150.wmf]£

100. Do đó 21
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Mặt khác 2n + 1 là số chính phương lẻ   (2) 

Từ (1) và (2)  
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2n + 1 
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 {25; 49; 81; 121; 169}
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n 
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{12; 24 ; 40 ; 60 ; 84}

Do đó 3n +1 
[image: image157.wmf]Î

{37; 73; 121; 181; 253}

Trong các số trên chỉ có 121 = 112  là số chính phương .

Vậy số tự nhiên có 2 chữ số cần tìm là 40

2) Ta có: 
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Đặt 
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Mặt khác: 
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Mà: 
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   Suy ra: 
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Do đó: 
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 nên GTNN của P bằng 1 khi 
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   §Ò chÝnh thøc
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